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	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:           /SKHCN-QLKH
V/v hướng dẫn triển khai quy định chuyển tiếp về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày       tháng 10 năm 2025


Kính gửi: Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

Căn cứ Công văn 4019/UBND-KGVX ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn triển khai quy định chuyển tiếp về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) và Điều 56 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH,CN&ĐMST về chương trình, nhiệm vụ KH,CN&ĐMST và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt giao tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ trước ngày 01/10/2025 theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, Nghị quyết số 193/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ.  
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Chu Thị Huyền, Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 0915.179.616./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (để biết);
- Lưu: VT, QLKH.
   
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Tâm


Phụ lục

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH ĐANG TRIỂN KHAI
(Kèm theo Công văn số       /SKHCN-QLKH ngày     tháng 10 năm 2025 của 

Sở Khoa học và Công nghệ)


	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì

	1
	Ứng dụng khoa học công nghệ tạo chất màu tự nhiên và nhuộm màu nguyên liệu mây, tre để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tại phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

	2
	Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể liên quan tới hội hát dân ca các dân tộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	3
	Nghiên cứu thực trạng nhiễm một số vi khuẩn Gram âm kháng carbapenem và giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
	Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

	4
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ Giảo cổ lam 5 lá, Khôi theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học

Nông - Lâm

Bắc Giang

	5
	Nghiên cứu xây dựng quy trình phục hồi và tái canh cây cam bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Viện

Bảo vệ thực vật

	6
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển, thương mại hóa các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

	7
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Đào chuông (Enkianthus quinqueflorus Lour.) phân bố tại khu vực Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang
	Chi cục

Kiểm lâm

tỉnh Bắc Ninh

	8
	Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo tồn hệ thống giếng vuông trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Bảo tàng Bắc Ninh số 1

	9
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

	10
	Bảo hộ, quản lý và hỗ trợ phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Nhung Hươu Yên Thế" của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Viện

Thổ nhưỡng Nông hóa

	11
	Nghiên cứu chọn 2 nhóm gà lai hướng trứng giữa gà Ai Cập với gà ISA-Brown phục vụ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Hải Thịnh

	12
	Nghiên cứu, xây dựng dữ liệu về hình thái, mã vạch ADN, thành phần hóa học, tác dụng sinh học của nguồn gen Sâm nam núi dành phục vụ bảo tồn và phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Dược liệu

	13
	Khảo sát, đánh giá nguyên nhân, khoanh vùng dự báo nguy cơ xảy ra và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá và lũ quét tại các xã miền núi thuộc địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Viện Địa vật lý ứng dụng

	14
	Ứng dụng khoa học và công nghệ để bảo quản, phục chế và phát huy giá trị mộc bản chùa Bổ Đà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

	Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

	15
	Thực trạng và giải pháp hỗ trợ, thu hút lao động ngoại tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong bối cảnh mới của tỉnh Bắc Giang
	Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới

	16
	Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi Cầy vòi hương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


	Công ty CP Nông nghiệp sạch Bắc Giang

	17
	Đăng ký bảo hộ, quản lý và hỗ trợ phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm từ măng lục trúc của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Luật Aliat

	18
	Nghiên cứu can thiệp và đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo liên tục cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường Cao đẳng Bắc Giang

	19
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống lạc đỏ mới chịu hạn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

	20
	Nghiên cứu thực trạng, giá trị nghệ thuật tín ngưỡng thờ Mẫu góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ di sản tại tỉnh Bắc Giang.


	Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	21
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển đổi du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


	Viện Kinh tế Du lịch

	22
	Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật cải thiện chất lượng nước ao, hồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
	Trung tâm Ứng dụng KHCN Bắc Ninh số 1

	23
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm quản lý bền vững nguồn nước lưu vực hồ Cấm Sơn, tỉnh Bắc Giang
	Viện Điều tra Quy hoạch rừng

	24
	Nghiên cứu xây dựng mô hình rừng trồng thâm canh Sồi phảng (Lithocarpus fissus Champ. ex Benth. A. Camus) cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Bắc Giang.
	Viện Nghiên cứu Lâm sinh

	25
	Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh đốm lá bạch đàn và bệnh chết héo cây keo tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng

	26
	Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ hoa Cát tường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh

	27
	Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ cây măng tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
	Viện Nghiên cứu Rau quả

	28
	Đăng ký bảo hộ, quản lý và hỗ trợ phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm từ lợn thịt an toàn của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK

	29
	Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn và ứng dụng công nghệ số hóa các bài dạy thí nghiệm, thực hành môn Sinh học theo Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	30
	Chọn lọc bảo tồn gà lông cằm và khai thác phát triển nguồn gen gà sáu ngón trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học sự sống

	31
	Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thâm canh loài Giổi ăn hạt tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

	32
	Nghiên cứu gây trồng thử nghiệm cây Thanh thất phục vụ trồng rừng gỗ lớn và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh

	33
	Ứng dụng TBKT xây dựng mô hình trồng Tràm trà phục vụ chiết xuất tinh dầu tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học

Nông Lâm nghiệp

công nghệ cao

	34
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lai tạo theo hướng tăng năng suất, chất lượng nhằm phát triển chăn nuôi bò bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Chăn nuôi

	35
	Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để cải tạo và phát triển đàn dê lai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	36
	Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạc Hiệp Hòa” cho sản phẩm lạc nhân và lạc giống của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang


	Công ty TNHH Nghiên cứu, ứng dụng và quản lý KH&CN trí tuệ Việt Nam

	37
	Xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý “Lục Ngạn” dùng cho sản phẩm cam của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang


	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp

	38
	Quản lý và khai thác thương mại chỉ dẫn địa lý “Lục Nam” cho sản phẩm quả na dai của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang


	Trung tâm nghiên cứu Công nghệ và SHTT CIPTEK

	39
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho Mẫu đơn tại tỉnh Bắc Giang


	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp

	40
	Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối với người Việt Nam gốc Bắc Ninh ở nước ngoài.
	Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

	41
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo một số  yếu tố khí tượng ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng dân cư tại tỉnh

 Bắc Ninh.
	Trung tâm Điều tra khảo sát, Công nghệ và dịch vụ khí tượng thủy văn

	42
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tạo các tổ hợp lai sản xuất lợn sữa và lợn thịt, hình thành chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

	43
	Nghiên cứu xây dựng công thức phân bón chuyên dùng cho cây khoai tây nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
	Trung tâm Nghiên cứu Đất và Phân bón vùng Trung du

	44
	Nghiên cứu và đề xuất chương trình giáo dục cộng đồng về di sản và ứng xử du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Trường Đại học KT&QTKD Thái nguyên

	45
	Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, chế biến, cung ứng các sản phẩm cao cấp từ măng tây xanh, góp phần đa dạng hoá các sản phẩm trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận.
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

	46
	Thử nghiệm phác đồ phòng, xử lý bệnh KHV (Koi Herpesvirus Disease) trên cá Chép nuôi lồng, ao đất tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh

	47
	Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nâng cao chất lượng đất cho vùng sản xuất cà rốt tập trung tạo sản phẩm nông sản chất lượng cao hướng tới xuất khẩu
	Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

	48
	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển sản xuất cây giống rau chất lượng cao quy mô công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	Viện Nghiên cứu rau quả

	49
	Nghiên cứu giải pháp quản trị tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Công ty TNHH nghiên cứu và đầu tư S&D

	50
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ống nhòm kỹ thuật số đa năng quan sát ngày đêm có tích hợp la bàn điện tử sử dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, chỉ huy trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh
	Viện Khí tài

	51
	Nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến sức khỏe tâm thần của người dân tỉnh Bắc Ninh và đề xuất một số giải pháp can thiệp
	Bệnh viện sức khỏe tâm thần Bắc Ninh số 2

	52
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

	53
	Giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	54
	Giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay
	Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

	55
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước

	56
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành chăm sóc trẻ mắc tim bẩm sinh ở học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Tiên Du.
	Trung tâm y tế Tiên Du

	57
	Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp mô phỏng PHITS để đánh giá liều hấp thụ một số cơ quan trên cơ thể từ máy chụp mạch số hóa xóa nền Philips tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2

	58
	Nghiên cứu một số biện pháp can thiệp cộng đồng kiểm soát acid uric máu ở người dân từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Bắc Ninh
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh số 2

	59
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